
STT SBD HỌ LÓT TÊN NGÀY SINH PHÁI DÂN TỘC PHÒNG THI

1 BKCB13259 Đặng Thanh An 14/10/2004 Nữ Kinh 607-Nhà C6

2 BKCB13260 Lê Thị Phương An 27/08/2008 Nữ Kinh 607-Nhà C6

3 BKCB13261 Lê Hoàng Ân 25/11/1999 Nam Kinh 607-Nhà C6

4 BKCB13262 Huỳnh Đức Anh 18/06/2006 Nam Kinh 607-Nhà C6

5 BKCB13263 Huỳnh Hứa Văn Anh 28/02/2000 Nữ Kinh 607-Nhà C6

6 BKCB13264 Nguyễn Bá Ngọc Anh 25/12/2007 Nam Kinh 607-Nhà C6

7 BKCB13265 Nguyễn Đoàn Ngọc Anh 11/01/2008 Nữ Kinh 607-Nhà C6

8 BKCB13266 Phan Thị Vân Anh 11/04/2000 Nữ Kinh 607-Nhà C6

9 BKCB13267 Võ Thị Kim Anh 18/01/2004 Nữ Kinh 607-Nhà C6

10 BKCB13268 Chu Cao Quốc Bảo 09/10/2003 Nam Kinh 607-Nhà C6

11 BKCB13269 Trương Ngọc Minh Châu 08/08/2007 Nam Kinh 607-Nhà C6

12 BKCB13270 Trần Tiến Cường 30/06/1989 Nam Kinh 607-Nhà C6

13 BKCB13271 Phạm Gia Đạt 27/11/2003 Nam Kinh 607-Nhà C6

14 BKCB13272 Nguyễn Ngọc Đoàn 04/09/1995 Nam Kinh 607-Nhà C6

15 BKCB13273 Đàm Thị Dung 28/10/1981 Nữ Kinh 607-Nhà C6

16 BKCB13274 Phạm Huỳnh Ngọc Dung 07/12/2002 Nữ Kinh 607-Nhà C6

17 BKCB13275 Nguyễn Thị Xuân Dung 21/02/1999 Nữ Kinh 607-Nhà C6

18 BKCB13276 Trần Đăng Dũng 16/03/1988 Nam Kinh 607-Nhà C6

19 BKCB13277 Nguyễn Toàn Dương 18/04/2008 Nam Kinh 607-Nhà C6

20 BKCB13278 Lại Quốc Duy 04/10/1984 Nam Kinh 607-Nhà C6

21 BKCB13279 Nguyễn Thị Kim Duyên 14/04/2008 Nữ Kinh 608-Nhà C6

22 BKCB13280 Trần Thị Mỹ Duyên 28/01/2006 Nữ Kinh 608-Nhà C6

23 BKCB13281 Nguyễn Trọng Duyệt 02/04/1999 Nam Kinh 608-Nhà C6

24 BKCB13282 Dương Tuấn Hải 19/01/1995 Nam Kinh 608-Nhà C6

25 BKCB13283 Trần Đình Hải 29/11/1981 Nam Kinh 608-Nhà C6

26 BKCB13284 Huỳnh Nguyễn Gia Hân 15/03/2004 Nữ Kinh 608-Nhà C6

27 BKCB13285 Lê Gia Hân 03/03/2001 Nữ Kinh 608-Nhà C6

28 BKCB13286 Đinh Thị Hằng 04/11/1999 Nữ Kinh 608-Nhà C6

29 BKCB13287 Nguyễn Thị Diễm Hằng 09/10/1999 Nữ Kinh 608-Nhà C6
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30 BKCB13288 Trần Thị Phương Hằng 26/05/2006 Nữ Kinh 608-Nhà C6

31 BKCB13289 Phạm Tấn Hào 21/08/2005 Nam Kinh 608-Nhà C6

32 BKCB13290 Sơn Công Hảo 30/04/2004 Nam Kinh 608-Nhà C6

33 BKCB13291 Hoàng Thị Thu Hiền 04/08/2005 Nữ Kinh 608-Nhà C6

34 BKCB13292 Nguyễn Thị Thu Hiền 25/11/1998 Nữ Kinh 608-Nhà C6

35 BKCB13293 Trần Thị Thanh Hiền 24/11/1992 Nữ Kinh 608-Nhà C6

36 BKCB13294 Đặng Trung Hiếu 29/06/2007 Nam Kinh 609-Nhà C6

37 BKCB13295 Tăn Tuấn Hiếu 18/12/2001 Nam Kinh 609-Nhà C6

38 BKCB13296 Trương Nhật Hiếu 22/11/2005 Nam Kinh 609-Nhà C6

39 BKCB13297 Lâm Thị Hiếu Hoà 01/02/2006 Nữ Kinh 609-Nhà C6

40 BKCB13298 Nguyễn Minh Hoàng 01/08/1990 Nam Kinh 609-Nhà C6

41 BKCB13299 Phạm Văn Hoàng 20/02/1990 Nam Kinh 609-Nhà C6

42 BKCB13300 Phan Khánh Hoàng 08/04/2007 Nam Kinh 609-Nhà C6

43 BKCB13301 Võ Minh Hoàng 11/03/1991 Nam Kinh 609-Nhà C6

44 BKCB13302 Phạm Hoàng Khánh Hưng 18/07/2007 Nam Kinh 609-Nhà C6

45 BKCB13303 Nguyễn Đỗ Ngọc Mai Hương 27/11/2005 Nữ Kinh 609-Nhà C6

46 BKCB13304 Chu Cao Quốc Huy 09/10/2003 Nam Kinh 609-Nhà C6

47 BKCB13305 Đặng Công Lê Huy 30/06/1999 Nam Kinh 609-Nhà C6

48 BKCB13306 Huỳnh Hoàng Huy 20/09/1999 Nam Kinh 609-Nhà C6

49 BKCB13307 Nông Thị Thu Huyền 16/10/2003 Nữ Nùng 609-Nhà C6

50 BKCB13308 Trần Như Huỳnh 15/07/1999 Nữ Kinh 609-Nhà C6

51 BKCB13309 Thạch Hoàng Khang 12/08/2004 Nam Khmer 611-Nhà C6

52 BKCB13310 Nguyễn Gia Khánh 06/11/2001 Nam Kinh 611-Nhà C6

53 BKCB13311 Phan Văn Khởi 12/04/2003 Nam Kinh 611-Nhà C6

54 BKCB13312 Lê Đình Bảo Khương 15/12/1999 Nam Kinh 611-Nhà C6

55 BKCB13313 Nguyễn Lê Trung Kiên 15/01/2003 Nam Kinh 611-Nhà C6

56 BKCB13314 Trần Tuấn Kiệt 04/10/1996 Nam Kinh 611-Nhà C6

57 BKCB13315 Nguyễn Lê Hồng Kiều 09/10/2005 Nữ Kinh 611-Nhà C6

58 BKCB13316 Nguyễn Thị Hồng Lam 08/11/2003 Nữ Kinh 611-Nhà C6

59 BKCB13317 Dương Thị Mỹ Lệ 25/12/2004 Nữ Kinh 611-Nhà C6

60 BKCB13318 Phạm Nguyễn Hoàng Linh 03/10/1993 Nam Kinh 611-Nhà C6

61 BKCB13319 Lê Đức Lộc 06/03/1990 Nam Kinh 611-Nhà C6

62 BKCB13320 Nguyễn Quang Lộc 04/10/2004 Nam Kinh 611-Nhà C6
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63 BKCB13321 Trần Phan Thăng Long 27/01/1998 Nam Kinh 611-Nhà C6

64 BKCB13322 Lê Phan Hoàng Mai 25/01/2003 Nữ Kinh 611-Nhà C6

65 BKCB13323 Nguyễn Đại Minh 15/11/2007 Nam Kinh 611-Nhà C6

66 BKCB13324 Nguyễn Lê Hoàng Minh 24/05/1990 Nam Kinh 611-Nhà C6
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